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I.  Phần trắc nghiệm

Câu 1: Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời  một vòng là: 
a) 24 ngày.     b) 24 tháng   c) 365 ngày 6 giờ.     d) 366 ngày 6 giờ .

Câu 2: Trái Đất tự quay quanh trục:
a.Theo hướng từ Tây sang Đông           b.Theo hướng từ Đông sang Tây

c.Thời gian quay hết 1 vòng là  20giờ   d)Thời gian quay hết 1 vòng là 26 giờ
Câu 3  Những nơi trên Trái Đất có hiện tượng ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng là:

 a.Nằm trên xích đạo

                  b. Nằm trên 2 chí tuyến.

c. Không có nơi nào
                             d. Cực Bắc và cực Nam

Câu 4:  Những nơi trên Trái Đất có hiện tượng ngày đêm dài bằng nhau

A Xích đạo    b. 2 chí tuyến.    c. Không có nơi nào
        d. Cực Bắc và cực Nam

Câu 5:  Bề mặt Trái Đất được chia ra làm:
a) 360 khu vực giờ   b) 36 khu vực giờ    c) 24 khu vực giờ  d) 365 khu vực giờ
Câu 6: Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào dấu …. 

a. Động đât, núi lửa                 b. bên trong        c. đá       d. Mắc ma

- Nội lực là những lực sinh ra ở………….Trái Đất, tác động vào các lớp…….thành hiện tượng………………Núi lửa  là hiện tượng phun trào…..từ dưới sâu lên mặt đất

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào dấu …. 

a. phong hóa, xâm thực          b. Bên ngoài            c. hai       d nước chảy

- Ngoại lực là những lực sinh ra ở…………….Trái Đất, chủ yếu gồm ………. quá trình, đó là ………………. Quá trình xâm thực chủ yếu do gió, ……

Câu 7. Trên Trái Đất có sáu lục địa, lục địa lớn nhất là: 

A. Lục địa Nam Mĩ      B. Lục địa Phi      C. Lục địa Bắc Mĩ     D. Lục địa Á – Âu

Câu 8.Cấu tạo bên trong của Trái đất gồm mấy lớp
A.3                     B.4                       C.5                                      D. 2

Câu 9. Trái đất có mấy lục địa

A. 3                                      B4                    C.5                                    D.6

Câu 10. Trái đất chuyển động quanh trục sinh ra mấy hệ quả

A. 2                        B. 3                                 C.4                                    D. 5

Câu 11. Trái đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình
A. Vuông            B. Tròn                         C. Elip gần tròn    D. Chữ nhật

Câu 12.Khu vực có đường kinh tuyến gốc đi qua là khu vực giờ số mấy theo giờ GMT

A. 0                                   B. 1                                      C. 2                                  D.4

Câu 13. Sự lệch hướng của các vật thể trong khi chuyển động trên Trái đất là hệ quả của:

A. Chuyển động của Trái đất quanh trục                     C. Chuyển động tịnh tiến      

B. Chuyển động của trái đất quanh Mặt Trời              D.  Chuyển động tự do của vật thể.

Câu 14. Khắp mọi nơi trên Trái đất đều lần lượt có ngày và đêm vì:

A. Trái đất hình cầu và được Mặt Trời chiếu sáng

B. Trái đất hình cầu và được Mặt Trời chiếu sáng một nửa

C. Trái đất hình cầu, tự quay quanh trục và được mặt trời chiếu sáng

D. Trái đất hình cầu, tự quay quanh trục liên tục từ Tây sang Đông

Câu 15.Trong năm những tia sáng mặt trời chỉ lần lượt chiếu thẳng góc trên mặt đất ở

A. Khu vực giữa hai chí tuyến                    C.Từ vòng cực đến hai cực

B.  Khu vực ngoài hai chí tuyến                  D. Bán cầu Bắc và bán cầu Nam

Câu 16. Chí tuyến là đường vĩ tuyến:

A. 23027’                                  B. 32027’                     C. 33027’                         D.66033’

Câu 17. Các lục địa nào năm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc:

A. Lục địa Á- Âu, Nam Mĩ                                    C. Lục địa Á- Âu, Bắc Mĩ

B. Lục địa Á- Âu. Phi                                             D. Lục địa Á- Âu, Nam Cực

Câu 18. Các lục địa nào nằm cả ở hai bán cầu:

A.Lục địa Á- Âu, Nam Mĩ                       C. Lục địa Á- Âu, Bắc Mĩ

B.Lục địa Nam Mỹ, Phi                           D. Lục địa Ôxtraylia, Nam Cực

Câu 19. Trên bề mặt Trái đất có mấy đại dương 

A.3                                  B.4                                        C.5.                                             D. 6

Câu 20. Các lục địa nào năm hoàn toàn ở nửa cầu Nam:

A.Lục địa Ôxtraylia, Nam Mĩ                                C. Lục địa Á- Âu, Bắc Mĩ

B.Lục địa Á- Âu, Phi                                             D. Lục địa Ôxtraylia, Nam Cực

II. Tự luận

1.Trình bày sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và nêu các hệ quả của nó.?

2.Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và nêu các hệ quả của nó.?
3.Cấu tạo của các lớp vỏ Trái đất,  lớp vỏ Trái Đất có vai trò như thế nào? 

4.Trình bày khái niệm núi lửa, cấu tạo, phân loại, ảnh hưởng của núi lửa đố với đời sống của con người và sinh vật trên Trái đất?

5. Trình bày khái niệm động đất, phân loại, ảnh hưởng và biện pháp hạn chế tác hại của động đất? 

6.Một trận đấu bóng đá diễn ra tại Luân-Đôn (nước Anh) lúc 16h ngày 1/1/2015.  Hỏi lúc trận đấu bóng đó diễn ra:

Tại Hà Nội, To-Ki-o , NiuYork  là mấy giờ, ngày tháng năm nào?

Biết Hà Nội thuộc múi giờ +7; To-Ki-o múi giờ +9 Niu York múi giờ -5, Luân-Đôn múi giờ số 0

